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Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Phong Điền

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 22/TP-XYK ngày 05/10/2017 của Phòng Tư pháp huyện Phong Điền đề nghị hướng dẫn thực hiện việc gia hạn thời gian tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Vấn đề này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
1. Về việc kéo dài thời hạn tạm giữ, gia hạn việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính
Khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 66 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn việc tạm giữ; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày”.
Khi áp dụng các quy định trên cần lưu ý các điều kiện cụ thể và sự khác nhau của các quy định “kéo dài thời hạn tạm giữ” và “gia hạn việc tạm giữ”. Đặc biệt là với quy định về “gia hạn việc tạm giữ”. Phải là thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 66 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh thì mới có thể áp dụng quy định về gia hạn việc tạm giữ.
Do đó, cần xem xét trường hợp cụ thể này có thuộc trường hợp có thể áp dụng quy định về gia hạn việc tạm giữ hay không.

Tuy nhiên, trước khi muốn xem xét các nội dung tại khoản 1 trên đây, thì cần lưu ý các nội dung tại các khoản 2 sau đây. 
2. Về thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính
Trong hồ sơ do Phòng Tư pháp huyện Phong Điền cung cấp có một số văn bản có liên quan, trong đó có Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính và Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. Cả hai Quyết định này đều do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền ký. 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: “3. Người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Chương II Phần thứ hai của Luật này thì có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính”. 
Liên quan đến quy định trên đây là quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính:
“Điều 38. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này”.
Như vậy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng. Từ căn cứ này, dẫn chiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 125 nêu trên có thể xác  định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng.

Do đó, trong trường hợp cụ thể này cần xác định giá trị của tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính để xem xét việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền ký Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính và Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính có đúng thẩm quyền hay không.
Nếu việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền ký Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính là đúng thẩm quyền thì mới có thẩm quyền kéo dài thời hạn tạm giữ theo quy định của pháp luật. 
3. Lập biên bản vi phạm hành chính
Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về lập biên bản vi phạm hành chính, như sau:

“1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này”.

Do đó, đối với vụ việc này, khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Sở Tư pháp trả lời để Phòng Tư pháp huyện Phong Điền tham khảo./.
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